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1 0009 Nguyễn Khánh An 25 7 2004 Wellspring

2 0023 Từ Thu An 13 8 2004 THCS Thượng Thanh

3 0091 Nguyễn Duy Anh 20 2 2004 THCS Thạch Bàn

4 0117 Nguyễn Nhật Mai Anh 19 1 2004 THCS Gia Thụy

5 0127 Nguyễn Thế Anh 30 11 2004 THCS Ái Mộ

6 0140 Phạm Kiều Anh 30 7 2004 THCS Ngọc Lâm

7 0150 Trần Diệp Anh 3 3 2004 THCS Phúc Lợi

8 0155 Trần Mai Hà Anh 4 1 2004 THCS Giang Biên

9 0226 Nguyễn Bảo Chi 14 5 2004 THCS Thượng Thanh

10 0276 Nguyễn Minh Đức 7 8 2004 THCS Đức Giang

11 0283 Trần Hữu Đức 7 10 2004 THCS Gia Thụy

12 0287 Đỗ Thuỳ Dung 17 6 2004 THCS  Ngô Gia Tự

13 0289 Nguyễn Hoàng Mỹ Dung 14 10 2004 THCS Bồ Đề

14 0290 Phạm Phương Dung 14 5 2004 THCS Phúc Đồng

15 0315 Phạm Tùng Dương 6 8 2004 THCS Ái Mộ

16 0316 Phan Đình Anh Dương 25 1 2004 THCS Đức Giang

17 0323 Bùi Khánh Duy 6 1 2004 THCS Phúc Lợi

18 0356 Phạm Hương Giang 13 11 2004 THCS CỰ KHỐI

19 0396
Dương Phương

Chiều
Hạ 26 9 2004 THCS Ngọc Lâm

20 0405 Nguyễn Trần Ngọc Hân 12 2 2004 THCS Ngọc Thụy

21 0431 Ngô Quang Duy Hiếu 21 4 2004 THCS  Ngô Gia Tự

22 0464 Mai Phúc Hưng 26 11 2004 THCS Ái Mộ

23 0477 NguyễnQuỳnh Hương 2 11 2004 THCS Gia Thụy

24 0512 Phạm Thái Khánh Huyền 12 4 2004 THCS Ngọc Lâm

25 0532 Nguyễn Kim Khánh 1 1 2004 THCS Sài Đồng

26 0540 Hồ Minh Khoa 9 4 2004 THCS Việt Hưng

27 0552 Nguyễn Cao Ngọc Khuê 13 8 2004 THCS Việt Hưng

28 0603 Lê Hồng Linh 1 10 2004 THCS Sài Đồng

29 0611 Lê Thùy Linh 13 2 2004 THCS Sài Đồng
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